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                                     Ủ                

                    HTN                      c     -    d  -         c 

                 

  n  n s : 09/2022/DS-ST 

    : 20/04/2022 

V/v:“Tranh chấp nghĩa vụ trả tiền” 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC C NG HOÀ XÃ H I CHỦ          T NAM  

                      HTN,                 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hoài Tân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thanh Phươn  

2. Ông Dươn  Hồng Vinh. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:    Phạm Thị Ngọc Hiếu, cán bộ 

To   n nh n d n hu  n HTN - t nh   nh Thu n  

Đại diện Viện kiểm  á  nh n d n h  ện HTN -   nh   nh Th  n  ham gia 

phiên toà:    Phạm Thị Ry     m s t v  n  

      20 th n  04 năm 2022  tại trụ sở T a  n nh n d n hu  n H m 

Thu n  am  T a  n nh n d n hu  n HTN xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý 

s : 118/2021/TLST-DS ngày 14 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử s  06/2022/QĐST-DS ngày 16/03/2022; Quyết định hoãn phiên tòa s  

08 2022 QĐHPT n    04 4 2022    a c c đươn  s : 

1/  guyê  đơ : Bà Trần Thị T - s nh năm: 1965 (có mặt); 

Địa ch : thôn HN, xã TT, huy n HTN, t nh Bình Thu n. 

      2/ Bị đơ :    Đặng Thị Ngọc T - s nh năm: 1959 (vắng mặt); 

Địa ch : Xóm 4, thôn HP, xã TT, huy n HTN, t nh Bình Thu n. 

3/  gƣời có quyền lợi,  g ĩa vụ liên quan: 

Ông Nguyễn Văn M - s nh năm: 1955 (vắng mặt); 

Địa ch : Xóm 4, thôn HP, xã TT, huy n HTN, t nh Bình Thu n. 

 

N I DUNG VỤ ÁN 

Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Trần 

Thị T trình bày: 
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Do có quen biết là hàng xóm vớ  nhau v o năm 2018 b  có tham   a chơ  

huê do bà Đặng Thị Ngọc T làm chủ. Huê mở vào ngày 25/7/2018, mỗ  đầu huê 

đón  5 000 000 đồn  th n   Th n  đầu tiên sẽ đón  cho thủ là bà T  đến 

25/8/2018 huê bắt đầu sổ, gồm 20 đầu huê, mãng vào ngày 25/3/2020, s  tiền 

h t chót sẽ l  100 000 000 đồn  b  tham   a chơ  02 đầu huê  Đón  từ th n  đầu 

t  n đến tháng thứ 15 thì huê b      chưa h t được bất cứ s  tiền nào. Bà và bà 

T hai bên có ch t lại với nhau s  tiền bà T còn thiếu bà là 150 000 000 đồng. 

Đến ngày 21/6/2021, bà T có làm giấy cam kết thừa nh n còn nợ bà s  tiền 

150 000 000 đồng và hứa  tr  1 000 000 đồn  th n  nhưn  từ khi ký cam kết bà 

T không tr  cho bà bất kỳ s  tiền nào dù bà yêu cầu nhiều lần tr  nợ. 

Bà thừa nh n trong thời gian b  hu  đến khi hai bên làm giấy cam kết 

nh n nợ thì bà T có tr  được cho bà s  tiền 15 000 000 đồng.  

Nay bà yêu cầu bà Đặng Thị Ngọc T tr  cho bà s  tiền còn nợ là 

135 000 000 đồng (Mộ   răm ba mươi năm  riệ  đồng). 

Trong quá trình giải quyết vụ án, tại biên bản lấy lời khai và phiên hòa 

giải bị đơn bà Đặng Thị Ngọc T trình bày: 

 ăm 2018 tô  (Đặng Thị Ngọc T) có đứng ra làm thủ đ  chơ  hu   D   

hu  có 20 n ườ  chơ   s  tiền hu  l  5 000 000 đồn  th n     ười h t chót sẽ 

nh n đủ s  tiền 100 000 000 đồng. Huê mở v o 25 7 2018 th n  đầu tiên sẽ 

đón  cho thủ là tôi. Ngày 25 hàng tháng tiếp theo sẽ bắt đầu sổ hu  đến ngày 

25/3/2020 sẽ m n  hu   Tron  qu  tr nh chơ  đến tháng thứ 15 thì huê bị b . 

Trong s  n ườ  chơ  có b  T chơ  2 đầu v  đến khi huê b  bà T vẫn chưa h t đầu 

nào. Khi huê b  tôi và bà T có ch t lại s  nợ 150 000 000 đồng. Tôi có làm giấy 

cam kết nh n nợ vào ngày 21/6/2021 và hẹn tr  hàng tháng cho bà T s  tiền 

1 000 000 đồn  th n  nhưn  do t nh h nh kinh tế khó khăn n n tô  khôn  có kh  

năn  tr  nợ cho bà T. Trong thời gian từ lúc b  huê tới khi viết giấy cam kết thì 

tôi có tr  được cho bà T s  tiền 15 000 000 đồng. Nên hi n nay, tôi còn nợ lại bà 

T s  tiền 135 000 000 đồng. Tôi thừa nh n còn nợ bà T s  tiền trên và xin tr  

dần cho bà T 1 th n  2 000 000 đồng. 

S  tiền chơ  hu  có được tô  đã dùn  v o v  c chi tiêu cá nhân của tôi, 

không dùng vào vi c   a đ nh  Vi c chơ  hu  hụi do tôi t  làm t  chịu chứ chồng 

tôi là ông Nguyễn Văn M không biết gì về vi c này, không liên quan tới chồng 

tôi. 

Trong quá trình giải quyết vụ á  đến thời điểm mở phiên tòa xét xử 

vụ án, mặc dù  òa á  đã tố g đ t hợp lệ các giấy triệu t  , vă  bản tố tụng 

c    gƣời có quyền lợi,  g ĩa vụ liên quan ông Nguyễ   ă  M.   ƣ g ô g 
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M k ô g đế   òa á  để tham gia tố tụng, không chấp hành giấy triệu t p 

của Tòa án, không cung cấ  vă  bản nêu ý kiế  đối với yêu cầu của nguyên 

đơ . 

Tạ  ph  n t a     m s t v  n V  n k  m s t nh n d n hu  n HTN ph t 

b  u   k ến về v  c tu n theo ph p lu t t  tụn  tron  qu  tr nh      qu ết vụ án 

của Thẩm ph n  Hộ  đồn    t  ử  Thư k  ph  n t a của n ườ  tham   a t  tụn  

k  từ thụ l  cho đến trước thờ  đ  m Hộ  đồn    t  ử n hị  n v  ph t bi u ý kiến 

về vi c gi i quyết vụ án:  

Thẩm ph n đã chấp h nh đ n  qu  định tạ  Đ ều 48  ộ lu t t  tụn  d n 

s ; Hộ  đồn    t  ử v  Thư k  ph  n t a đã th c h  n đ n  qu  định  ộ lu t t  

tụn  d n s ; n u  n đơn đã tu n thủ đ n  qu  định của Đ ều 70  Đ ều 71  ộ 

lu t t  tụn  d n s ; bị đơn  n ười có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan không chấp 

h nh đ n  qu  định của Đ ều 70  Đ ều 71 Bộ lu t t  tụng dân s , không chấp 

hành giấy tri u t p của Tòa án.  

Căn cứ các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xét thấy yêu cầu khởi 

ki n của n u  n đơn có căn cứ, Ki m s t v  n đề nghị chấp nh n toàn bộ yêu 

cầu khởi ki n của n u  n đơn buộc b  Đặng Thị Ngọc T ph i tr  cho bà Trần 

Thị T s  tiền còn nợ l  135 000 000 đồng (Mộ   răm ba mươi năm triệ  đồng. 

NH    ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ vào tài li u, chứng cứ đã được ki m tra, xem xét tại phiên tòa, kết 

qu  vi c tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của ki m s t v  n  c c qu  định của 

pháp lu t, Tòa án nh n định: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Qúa trình gi i quyết vụ án, Tòa án nhân dân huy n HTN đã th c hi n 

đ n  về thẩm quyền, trình t , thủ tục qu  định của Bộ lu t T  tụng dân s . Qúa 

trình thụ lý, gi i quyết vụ  n đ n  theo tr nh t  không bị khiếu nại về hành vi, 

quyết định của cơ quan t ến hành t  tụn   n ười tiến hành t  tụn   Do đó c c 

hành vi, quyết định t  tụng của cơ quan t ến hành t  tụn   n ười tiến hành t  

tụn  đã th c hi n đ ều hợp pháp. 

[2] Bà Trần Thị T yêu cầu gi i quyết tranh n hĩa vụ tr  tiền vớ  b  Đặng 

Thị Ngọc T có địa ch  tại thôn HN, xã TT, huy n HTN, t nh Bình Thu n. Vì 

v y, Tòa án nhân dân huy n HTN đã thụ l  v  đưa ra    i quyết vụ  n l  đ n  

thẩm quyền theo qu  định tại kho n 3 Đ ều 26  đ  m a kho n 1 Đ ều 35, kho n 1 

Đ ều 39 của Bộ lu t T  tụng Dân s  năm 2015  
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[3] Về xét xử vắng mặt: Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử s  

06/2022 QĐST-DS ngày 16/03/2022 vụ án sẽ được xét xử vào ngày 04/04/2022, 

tuy nhiên mặc dù đã được tri u t p hợp l  nhưn  bị đơn b  Đặng Thị Ngọc T và 

ông Nguyễn Văn M vắng mặt  khôn  có l  do  Căn cứ theo qu  định của pháp 

lu t, Hộ  đồng xét xử đã ra qu ết định hoãn phiên tòa. Tại phiên tòa hôm nay bị 

đơn  n ười có quyền lợ  n hĩa vụ liên quan tiếp tục vắng mặt không có lý do. 

Căn cứ theo qu  định tại kho n 2 Đ ều 227, kho n 3 Đ ều 228 Bộ lu t t  tụng 

Dân s  năm 2015  Hộ  đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn theo thủ 

tục chung. 

 [4]  ề yêu cầu trả tiền: Xét yêu cầu của bà Trần Thị T yêu cầu b  Đặng 

Thị Ngọc T tr  tiền còn thiếu. Hộ  đồng xét xử nh n thấy: gi a bà T và bà T có 

tham   a chơ  hu  hụi chung với nhau dây huê do bà T làm thủ. Trong quá trình 

chơ  d   hu  bị b . Sau khi huê bị b  hai bên có ch t lại s  tiền bà T còn nợ bà T 

cụ th  l  150 000 000 đồng. Hai bên có làm giấy cam kết hẹn nợ vào ngày 

21/6/2021 và có ch  ký xác nh n của hai bên. Trong quá trình gi i quyết vụ án 

hai bên có thừa nh n vi c này, bà T và bà T đều thừa nh n bà Tú có tr  được cho 

bà T s  tiền 15 000 000 đồng. Nên s  tiền bà T còn nợ lại của bà T là 

135.000.000 đồng. 

Do đó căn cứ Đ ều 280 của Bộ lu t Dân s  năm 2015    t thấ  đủ cơ sở 

đ  chấp nh n yêu cầu của bà Trần Thị T về vi c yêu cầu b  Đặng Thị Ngọc T tr  

s  tiền còn nợ l  135 000 000 đồng. 

  [5] Về trách nhi m l  n đới: Tại biên b n lấy lời khai ngày 22/10/2021 và 

tại phiên tòa hôm nay bà Trần Thị T khai vi c đón  t ền huê hàng tháng bà 

mang tiền đến chợ Cầu Treo (chợ xã) nằm gi a nhà bà và nhà bà T  sau đó bà T 

đ  n thoại cho bà T đến lấy. Bà tr c tiếp đưa t ền cho b  Đặng Thị Ngọc T, 

chồng bà T có biết hay không thì bà không rõ. S  tiền bà T có được từ chơ  hu  

bà T không biết bà T dùng vào vi c ch  t  u tron    a đ nh ha  v o v  c cá nhân. 

Hơn n a trong biên b n lấy lời khai và phiên hòa gi i b  Đặng Thị Ngọc T đều 

khẳn  định vi c bà chơ  hu  th  chồng bà là ông Nguyễn Văn M không biết, bà 

sử dụng tiền chơ  hu  có được vào mục đích c  nh n của m nh  Do đó  khôn  có 

căn cứ buộc ông Nguyễn Văn M ph i có trách nhi m l  n đới tr  s  nợ 

135 000 000 đồn  cho v  Trươn  Thị T. 
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 [6] Yêu cầu tr  từng tháng: Bà T có yêu cầu tr  dần hàng tháng s  nợ trên 

2 000 000 đồng/tháng, yêu cầu n   n u  n đơn b  Trần Thị T khôn  đồng ý. 

Nên Hộ  đồng xét xử không xem xét. 

[7]  ề á     : Y u cầu của n u  n đơn được chấp nh n n n bị đơn ph   

chịu t ền  n phí d n s  sơ thẩm có     n ạch tr n s  t ền ph   tr  cho n u  n 

đơn;   u  n đơn được ho n tr  t ền tạm ứn   n phí đã nộp theo qu  định tạ  

Đ ều 147  ộ lu t t  tụn  d n s  năm 2015 v  Đ ều 26   hị qu ết s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c 

hộ  qu  định về mức thu  m ễn     m  thu  nộp  qu n l  v  sử dụn   n phí v  l  

phí Tòa án. 

[8]  Quan đ  m của đạ  d  n V  n k  m s t phù hợp vớ  nh n định của Hộ   

đồn    t  ử n n được chấp nh n. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

Căn cứ kho n 3 Đ ều 26, kho n 1 Đ ều 30  đ  m b kho n 1 Đ ều 35  

kho n 1 Đ ều 39  Đ ều 147  Đ ều 266  Đ ều 269  Đ ều 273 của  ộ lu t t  tụn  

d n s  năm 2015  Đ ều 280  Đ ều 357, Đ ều 468 của Bộ lu t dân s  năm 2015; 

Đ ều 26 của Nghị quyết s  326 2016 U TVQH 14 n    30 th n  12 năm 2016 

của Ủ  ban thường vụ Qu c hộ  qu  định về mức thu, miễn, gi m, thu nộp, qu n 

lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án. 

 Tuyên x : 

1.  ề yêu cầu t ả tiền: Chấp nh n yêu cầu của bà Trần Thị T. 

 uộc b  Đặn  Thị   ọc T có tr ch nh  m ph   tr  cho b  Trần Thị T s  

t ền c n nợ l  135 000 000 đồn  (Mộ   răm ba mươi lăm  riệ  đồng). 

   từ n    b n  n có h  u l c ph p lu t  n ườ  được th  h nh  n có đơn 

  u cầu th  h nh  n nhưn  n ườ  ph   th  h nh  n chưa th  h nh  on  s  t ền  h  

tr n th  h n  th n  ph   chịu kho n t ền lã  đ   vớ  s  t ền c n ph   th  h nh  n 

theo lã  suất qu  định tạ  Đ ều 468 Bộ lu t Dân s  năm 2015 tươn  ứng với thời 

gian ch m tr  tại thờ  đ  m thanh toán. 

Trườn  hợp b n  n được th  h nh theo qu  định tạ  Đ ều 2  u t th  h nh 

 n d n s  th  n ườ  được th  h nh  n d n s   n ườ  ph   th  h nh  n d n s  có 

qu ền th a thu n th  h nh  n  qu ền   u cầu th  h nh  n  t  n u  n th  h nh  n 

hoặc bị cư n  chế th  h nh  n theo qu  định tạ  c c Đ ều 6  7 v  9  u t th  h nh 

 n d n s ; thờ  h  u th  h nh  n được th c h  n theo qu  định tạ  Đ ều 30  u t 

th  h nh  n d n s   

2. Về án phí: 
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 +    Trần Thị T khôn  ph   chịu  n phí d n s  sơ thẩm  Ho n tr  cho bà 

Trần Thị T s  t ền 3.750.000 đồng (Ba triệu bả   răm năm mươi ngh n đồng) đã 

nộp theo b  n la  thu t ền tạm ứn   n phí s  0000363 n    11/10/2021 của Ch  

cục th  h nh  n d n s  hu  n HTN. 

+    Đặng Thị Ngọc T ph   chịu 6 750 000 đồng (Sáu triệu bả   răm năm 

mươi ngh n đồng)  n phí d n s  sơ thẩm  

  u  n đơn, bị đơn có quyền kháng cáo b n  n tron  thờ  hạn 15 ngày k  

từ ngày tuyên án (ngày 20/4/2022). Bị đơn  n ười có quyền lợ  n hĩa vụ liên 

quan có quyền kháng cáo b n  n tron  thờ  hạn 15 ngày k  từ n    nh n được 

b n  n hoặc k  từ n    b n  n được n  m  ết /. 

 

        ơi nh n          TM.H    ỒNG XÉT XỬ SƠ   ẨM 

- VKSND hu  n HTN;                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Ch  cục TH  d n s  hu  n HTN; 

- C c đươn  s ; 

-  ưu: hồ sơ vụ  n.                                      

                                                                                                             

                                                                     

                                                                                                 Nguyễn Hoài Tân 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


